
TOÁN: 11 giải nhất, 16 giải nhì, 14 giải ba. LÝ: 4 giải nhất, 1 giải ba. HÓA: 3 giải nhì, 4 giải ba

STT MÔN  HỌ VÀ TÊN
Lớp

T.Long
GIẢI HẠNG LỚP, TRƯỜNG (QUẬN)

1 TOÁN Lê Ngọc Như QUỲNH 9T2 NHẤT Á Khoa Lớp 9/4, Đồng Khởi (Q.TP)

2 TOÁN Nguyễn Sơn THIỆN 9T2 NHẤT 11 Lớp 9/8, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

3 TOÁN Nguyễn Ngọc ĐĂNG 9T2 NHẤT 13 Lớp 9/8, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

4 TOÁN Phan Nguyễn Gia HUY 9T2 NHẤT 13 Lớp 9/7, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

5 TOÁN Trà Quang Minh THÔNG 9T1-TP NHẤT 13 Lớp 9/8, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

6 TOÁN Đoàn Nam HẢI 9T1 NHẤT 24 Lớp 9/4, Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

7 TOÁN Hoàng Lê Thu HẰNG 9T1 NHẤT 24 Lớp 9/10,  Đặng Trần Côn (Q.TP)

8 TOÁN Trần Mỹ HÂN 9T1-Q.12 NHẤT 24 Lớp 9/1, Nguyễn Huệ (Q.12)

9 TOÁN Trần Trung KIÊN 9T2 NHẤT 24 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

10 TOÁN Lê Anh TUẤN 9T1 NHẤT 24 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

11 TOÁN Mai Hoàng MY 9T1 NHẤT 33 / 36 Lớp 9/10, Đặng Trần Côn (Q.TP)

12 LÝ Phạm Thị Yến NHI 9T4 NHẤT 9 Lớp 9A4, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)

13 LÝ Văn Thị Phương THẢO 9T6-TP NHẤT 17 Lớp 9/, Võ Thành Trang (Q.TP)

14 LÝ Huỳnh Quốc BẢO 9T3-TP NHẤT 19 Lớp 9/1, Phan Bội Châu (Q.TP)

15 LÝ Nguyễn Hoàng Thùy TRANG 9C1 NHẤT 28 Lớp 9/1, Tân Bình (Q.TB)

16 TOÁN Phạm Đỗ Thiên ẤN 9T1 NHÌ 37 Lớp 9/1, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

17 TOÁN Đặng Châu GIANG 9T1-Q.12 NHÌ 37 Lớp 9/2, Nguyễn Hiền (Q.12)

18 TOÁN Nguyễn Khánh HOÀNG 9T2 NHÌ 37 Lớp 9/1, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

19 TOÁN Nguyễn Trần Đình NGUYÊN 9ST1-TP NHÌ 37 Lớp 9/1, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

20 TOÁN Nguyễn Kim THANH 9T2 NHÌ 37 Lớp 9/1, Quang Trung (Q.TB)

21 TOÁN Tư Đô NGUYÊN 9T1 NHÌ 56 Lớp 9/4, Chu Văn An (Q.11)

22 TOÁN Nguyễn Thị Ngọc ÁNH 9T2-TP NHÌ 61 Lớp 9/4, Đồng Khởi (Q.TP)

23 TOÁN Phan Thế HẬU 9T2 NHÌ 75 Lớp 9/8, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

24 TOÁN Nguyễn Trần Đăng KHOA 9T4 NHÌ 75 Lớp 9, Colette (Q.3)

25 TOÁN Võ Ngọc Quỳnh NHI 9T2-TP NHÌ 75 Lớp 9/4, Đồng Khởi (Q.TP)
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26 TOÁN Lý Hoàng Minh QUÂN 9T1-TP NHÌ 75 Lớp 9/10, Đặng Trần Côn (Q.TP)

27 TOÁN Võ Quang THÁI 9T2 NHÌ 75 Lớp 9/1, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

28 TOÁN Hồ Tào Xuân THỊNH 9T1 NHÌ 91 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

29 TOÁN Dương Minh TRÚC 9T2-TP NHÌ 91 Lớp 9/6, Lê Anh Xuân (Q.TP)

30 TOÁN Lý Hưng THỊNH 9T2 NHÌ 103 Lớp 9A4, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)

31 TOÁN Nguyễn Thị Anh THƯ 9T1-Q.12 NHÌ 107 Lớp 9/9, Nguyễn Hiền (Q.12)

32 HÓA Trần Anh THƯ 9T2-TP NHÌ 73 Lớp 9/7, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

33 HÓA Trương Nguyễn Minh DUY 9C2 NHÌ 86 Lớp 9/, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

34 HÓA Trịnh Quách LONG 9T3 NHÌ 95 Lớp 9A6, Ngô Tất Tố (Q.PN)

35 TOÁN Nguyễn Bách KHIÊM 9T2 BA 115 Lớp 9A1, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)

36 TOÁN Trần Đoàn Hương GIANG 9T1-Q.12 BA 115 Lớp 9/4, Nguyễn Hiền (Q.12)

37 TOÁN Nguyễn Phương Thảo NGÂN 9T2-TP BA 115 Lớp 9/, Chu Văn An (Q.11)

38 TOÁN Huỳnh Quốc LƯỢNG 9T1 BA 133 Lớp 9A1, Hồng Bàng (Q.5)

39 TOÁN Nguyễn Phương NAM 9T1-Q.12 BA 133 Lớp 9/3, Nguyễn Hiền (Q.12)

40 TOÁN Nguyễn Trọng NGHĨA 9T1-Q.12 BA 133 Lớp 9/11, Nguyễn Hiền (Q.12)

41 TOÁN Trương Đỗ Quốc BÌNH 9T2 BA 155 Lớp 9A3, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)

42 TOÁN Nguyễn Phát ĐẠT 9T1-TP BA 155 Lớp 9/1, Đồng Khởi (Q.TP)

43 TOÁN Bùi Tú LAN 9T1-Q.12 BA 155 Lớp 9/2, Nguyễn Huệ (Q.12)

44 TOÁN Phan Văn LỘC 9T1-Q.12 BA 178 Lớp 9/10, Nguyễn Hiền (Q.12)

45 TOÁN Trần Hoàng Hải YẾN 9T1-TP BA 178 Lớp 9/4, Đồng Khởi (Q.TP)

46 TOÁN Nguyễn Thị Thu HÀ 9T1-Q.12 BA 186 Lớp 9A9, Trần Quang Khải (Q.12)

47 TOÁN Nguyễn Thị Hồng THẮM 9T1-Q.12 BA 186 Lớp 9/8, Nguyễn Hiền (Q.12)

48 TOÁN Đinh Xuân THÙY 9T2-TP BA 204 Lớp 9/10, Đặng Trần Côn (Q.TP)

49 LÝ Lâm Mỹ QUÂN 9T2-TP BA 127 Lớp 9/, Chu Văn An (Q.11)

50 LÝ Nguyễn Như Ý VY 9T4-TP BA 156 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

51 HÓA Lê Minh TRÍ 9T3 BA 108 Lớp 9/2, Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

52 HÓA Nguyễn Thị Vân ANH 9T1 BA 140 Lớp 9/4, Lê Anh Xuân (Q.TP)

53 HÓA Nguyễn Thị Quỳnh NHƯ 9T2 BA 157 Lớp 9/2, Phan Bội Châu (Q.TP)

54 HÓA Lê Ngọc QUỲNH 9C1-TP BA 166 Lớp 9/, Đặng Trần Côn (Q.TP)

ANH Vũ Ngọc Bảo UYÊN 9T4 BA 101 Lớp 9, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

ANH Nguyễn Minh NGÂN 9T6 BA 131 Lớp 9/1, Trường Chinh (Q.TB)

ANH Nguyễn Lê Thảo VY 9T1-Q.12 BA 204 Lớp 9/6, Nguyễn Huệ (Q.12)
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VĂN Trần Nguyễn Thảo VY 9T3 NHẤT 8 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

VĂN Vũ Minh PHƯƠNG 9C1-TP NHÌ 39 Lớp 9/2, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

VĂN Trần Gia MY 9CT2 NHÌ 59 Lớp 9A4, Trần Đại Nghĩa

VĂN Nguyễn Bảo NGỌC 9T4S NHÌ 59 Lớp 9/1, Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

SINH Nguyễn Dư Quốc KHÁNH 9T2A NHÌ 52 Lớp 9/1, Quang Trung (Q.TB)

SINH Lý Hồng OANH 9T4-TP BA 179 Lớp 9/, Lê Anh Xuân (Q.11)

SỬ Diệp Hoàng LUÂN 9T2A NHÌ 47 Lớp 9/, Lê Lợi (Q.3)

SỬ Lê Kim HUỆ 9T4-Q.12 BA 91 Lớp 9/2, Nguyễn Huệ (Q.12)

SỬ Nguyễn Võ Nhật HÀ 9T3-TP BA 99 Lớp 9/, Đặng Trần Côn (Q.TP)

SỬ Trần Hải PHƯỢNG 9T2A BA 129 Lớp 9/, Nguyễn Văn Tố (Q.10)

SỬ Hà Thị Kim TUYỀN 9T3-TP BA 139 Lớp 9/, Đặng Trần Côn (Q.TP)

C.NGHỆ Phạm Hoàng MINH 9C2 NHẤT 5 Lớp 9/2, Lê Quý Đôn (Q.3)

TIN Nguyễn Duy Minh THÔNG 9T3-Q.12 BA 44 Lớp 9/1, Nguyễn Huệ (Q.12)

TIN Cao Hoàng PHƯỢNG 9T4-TP BA 66 Lớp 9/, Võ Thành Trang (Q.TP)

TIN Lê Nguyễn Hoàng SƠN 9C1-TP BA 66 Lớp 9/1, Ngô Quyền (Q.TB)

TIN Nguyễn Đỗ Thanh TRÚC 9T3-TP BA 66 Lớp 9/, Trường Chinh (Q.TB)

KTTH TT Đặng Nguyễn Song NGỌC 9T2 NHẤT Á Khoa Lớp 9/2, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

KTTH TT Bùi Thị Trà MY 9T1-Q.12 NHÌ 27 Lớp 9/3, Nguyễn Hiền (Q.12)

KTTH TT Trần Kiến BÁCH 9C2 NHÌ 52 Lớp 9/8, Lê Quý Đôn (Q.3)

KTTH TT Nguyễn Trần Phương NGHI 9T1-TP BA 61 Lớp 9/2, Lê Anh Xuân (Q.TP)

KTTH TT Huỳnh Anh THƯ 9C2 BA 61 Lớp 9/1, Lê Quý Đôn (Q.3)

KTTH TT Nguyễn Ngọc Lan CHI 9T2-TP BA 70 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB) 

KTTH TT Vũ Nguyễn Phương ANH 9T1 BA 93 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

KTTH TT Phó Song Ngọc HẠ 9T2-Q.12 BA 93 Lớp 9/1, Nguyễn Trãi (Q.GV)

KTTH TT Thiều Quang TRUNG 9T1 BA 99 Lớp 9/5, Phạm Ngọc Thạch (Q.TB)

Thi giải toán bằng máy tính bỏ túi, cấp TP.HCM (giải nhất được thi cấp Quốc Gia)
1 MTBT Trần Trung KIÊN 9T2 NHẤT Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

2 MTBT Nguyễn Sơn THIỆN 9T2 NHÌ Lớp 9/8, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

3 MTBT Nguyễn Lưu Hoàng LỘC 9T1 NHÌ Lớp 9A1, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)

4 MTBT Nguyễn Công Nam VIỆT 9C2-TP NHÌ Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

5 MTBT Lê Minh PHÚC 9T2 BA Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)
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6 MTBT Hồ Tào Xuân THỊNH 9T2 BA Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

7 MTBT Lý Hưng THỊNH 9T2 BA Lớp 9A4, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)

8 MTBT Lê Anh TUẤN 9T1 BA Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

9 MTBT Trần Hoàng Hải YẾN 9T2-TP BA Lớp 9/4, Đồng Khởi (Q.TP)


